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	GIÁM ĐỐC
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DANH MỤC KỸ THUẬT - THỦ THUẬT TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

ĐỀ NGHỊ SỞ Y TẾ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG NAI NĂM 2013
Theo tờ trình số       & theo tiêu chuẩn Bệnh viện hạng 2

	STT theo DM Bệnh viện
	STT theo QĐ 23/2005
	Tên kỹ thuật
	Phân tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	Tỉnh
	Huyện
	

	I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Trang 1
	
	
	

	01
	7
	Nội soi rửa phế quản lấy nút đờm
	x
	
	

	02
	8
	Thông khí nhân tạo dài ngày xâm nhập và không xâm nhập với nhiều phương thức khác nhau
	x
	
	

	03
	12
	Soi dạ dày thực quản chẩn đoán và cầm máu
	
	x
	

	04
	13
	Đặt ống nội khí quản
	
	x
	

	05
	14
	Mở khí quản
	
	x
	

	06
	15
	Thông khí nhân tạo không xâm nhập và xâm nhập bằng thở máy đơn giản
	
	x
	

	07
	16
	Hút đờm khí phế quản ở bệnh nhân sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.
	
	x
	

	08
	17
	Cho ăn qua ống thông dạ dày
	
	x
	

	09
	18
	Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín
	
	x
	

	10
	19
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
	
	x
	

	11
	20
	Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi
	
	x
	

	12
	21
	Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp
	
	x
	

	13
	23
	Sốc điện ngoài lồng ngực
	
	x
	

	14
	24
	Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm
	
	x
	

	15
	26
	Bơm rửa màng phổi
	
	x
	

	16
	30
	Siêu âm tại giường bệnh
	
	x
	

	17
	31
	Ghi điện tim tại giường
	
	x
	

	18
	32
	Thổi ngạt
	
	x
	

	19
	33
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
	
	x
	

	20
	34
	Ép tim ngoài lồng ngực
	
	x
	

	21
	35
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở)
	
	x
	

	22
	36
	Rửa dạ dày
	
	x
	

	23
	37
	Băng bó vết thương
	
	x
	

	24
	38
	Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương
	
	x
	

	25
	39
	Cầm máu (vết thương chảy máu)
	
	x
	

	26
	40
	Vận chuyển bệnh nhân an toàn
	
	x
	

	27
	41
	Đặt ống thông dạ dày
	
	x
	

	28
	42
	Thông bàng quang
	
	x
	

	
	II. NỘI KHOA:
	Trang 3 - 4
	
	
	

	
	   A. THẦN KINH
	
	
	
	

	29
	2
	Chọc dịch não tuỷ
	x
	
	

	
	B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC
	
	
	

	30
	30
	Bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi
	x
	
	

	31
	34
	Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi
	
	x
	

	32
	35
	Mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng sonde các loại
	
	x
	

	33
	36
	Chọc dò màng phổi
	
	x
	

	
	   C. TIÊU HÓA GAN MẬT TỤY
	
	
	

	34
	50
	Chọc dịch màng bụng
	
	x
	

	35
	51
	Dẫn lưu dịch màng bụng
	
	x
	

	36
	53
	Thụt tháo phân
	
	x
	

	
	E. CƠ XƯƠNG KHỚP
	
	
	

	37
	59
	Chọc dịch khớp
	x
	
	

	
	   G. DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG
	
	
	

	38
	63
	Tét lẩy da (Prick test) 
	
	x
	

	39
	64
	Tét nội bì
	
	x
	

	
	H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC
	
	
	

	40
	66
	Tiêm trong da, dưới da, bắp thịt
	
	x
	

	41
	67
	Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch
	
	x
	

	
	III. NHI KHOA
	Trang 5 -> 9
	
	
	

	
	A. HỒI SỨC CẤP CỨU
	
	
	

	42
	28
	Dẫn lưu màng phổi
	
	x
	

	43
	30
	Chọc màng phổi trong viêm mủ màng phổi
	
	x
	

	44
	32
	Chọc dịch màng bụng
	
	x
	

	45
	37
	Thổi ngạt
	
	x
	

	46
	38
	Bóp bóng Ambu
	
	x
	

	47
	39
	Ép tim ngoài lồng ngực
	
	x
	

	48
	40
	Thủ thuật Heimlich
	
	x
	

	49
	41
	Băng bó vết thương
	
	x
	

	50
	42
	Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương
	
	x
	

	51
	43
	Cầm máu (vết thương chảy máu)
	
	x
	

	52
	44
	Đặt ống thông dạ dày
	
	x
	

	53
	45
	Cho ăn qua ống thông dạ dày
	
	x
	

	
	B. TIM MẠCH-LỒNG NGỰC
	
	
	

	54
	85
	Chọc hút khí màng phổi bằng kim
	
	x
	

	55
	86
	Dẫn lưu phế quản phổi
	
	x
	

	
	H. CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
	
	
	

	56
	175
	Chích áp xe phần mềm lớn
	
	x
	

	57
	177
	Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu
	
	x
	

	
	IV. TRUYỀN NHIỄM
	Trang 10
	
	
	

	58
	2
	Lấy bệnh phẩm để chẩn đoán cúm H5N1, H1N1
	x
	
	

	
	V. LAO
	Trang 11
	
	
	

	59
	11
	Nạo hạch lao nhuyễn hoá hoặc phá rò
	x
	
	

	60
	12
	Phản ứng Mantoux
	
	x
	

	
	X. GÂY MÊ HỒI SỨC
	Trang 22
	
	
	

	61
	17
	Theo dõi SpO2 bằng máy
	
	x
	

	62
	19
	Theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn
	
	x
	

	63
	22
	Theo dõi thân nhiệt bằng nhiệt kế thường
	
	x
	

	64
	47
	Gây tê thấm tại chỗ
	
	x
	

	
	XI. NGOẠI KHOA
	
	
	
	

	
	A. THẦN KINH SỌ NÃO
	Trang 26
	
	
	

	65
	22
	Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu
	
	x
	

	
	E. TIẾT NIỆU - SINH DỤC
	Trang 31 - 32
	
	
	

	66
	228
	Dẫn lưu n​ước tiểu bàng quang
	
	x
	

	67
	250
	Cắt hẹp bao quy đầu
	
	x
	

	68
	252
	Chích áp xe tầng sinh môn
	
	x
	

	
	  G. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
	Trang 32 - > 37
	
	
	

	69
	422
	Nắn bó bột gẫy thân xương cánh tay
	
	x
	

	70
	426
	Nắn bó bột trật khớp gối
	
	x
	

	71
	428
	Nắn bó bột gãy hai xương cẳng chân
	
	x
	

	72
	429
	Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân
	
	x
	

	73
	430
	Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân, ngón chân
	
	x
	

	74
	431
	Nắn bó bột gãy Dupuytren
	
	x
	

	75
	432
	Nắn bó bột gãy Monteggia
	
	x
	

	76
	433
	Nắn bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay
	
	x
	

	77
	434
	Nắn bó bột gãy cổ xương cánh tay
	
	x
	

	78
	435
	Nắn bó bột gãy hai xương cẳng tay
	
	x
	

	79
	436
	Nắn bó bột trật khớp khuỷu
	
	x
	

	80
	437
	Nắn bó bột gãy Pouteau-Colles
	
	x
	

	81
	438
	Nắn bó bột cẳng bàn tay trong gãy xương bàn, ngón tay
	
	x
	

	82
	443
	Nắn trật khớp vai
	
	x
	

	83
	446
	Nẹp bột các loại, không nắn
	
	x
	

	84
	447
	Chích rạch áp xe
	
	x
	

	
	XII. BỎNG
	Trang 40
	
	
	

	85
	40
	Cấp cứu bỏng kỳ đầu
	
	x
	

	
	XV. MẮT
	Trang 53 - 54
	
	
	

	86
	103
	Lấy dị vật giác mạc
	
	x
	

	87
	112
	Đốt lông xiêu
	
	x
	

	88
	114
	Lấy dị vật kết mạc
	
	x
	

	89
	116
	Chích chắp, lẹo
	
	x
	

	90
	117
	Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi
	
	x
	

	91
	118
	Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia hàn
	
	x
	

	92
	119
	Đo thị lực
	
	x
	

	93
	120
	Sơ cứu chấn thư​ơng bỏng mắt
	
	x
	

	
	XVI. TAI-MŨI-HỌNG
	
	
	

	
	A. TAI
	Trang 55
	
	
	

	94
	29
	Lấy dị vật tai
	
	x
	

	95
	32
	Lấy dáy tai (nút biểu bì)
	
	x
	

	96
	33
	Làm thuốc tai
	
	x
	

	
	C. HỌNG-THANH QUẢN
	Trang 56 - 57
	
	
	

	97
	110
	Lấy dị vật họng miệng
	
	x
	

	98
	111
	Khí dung mũi họng
	
	x
	

	
	XIX. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	Trang 68 - 69
	
	
	

	99
	10
	Siêu âm đen trắng sản phụ khoa
	
	x
	

	100
	12
	Siêu âm tim qua thành ngực
	x
	
	

	101
	15
	Siêu âm khớp và phần mềm
	x
	
	

	102
	17
	Siêu âm tuyến giáp
	
	x
	

	103
	18
	Siêu âm ổ bụng
	
	x
	

	104
	19
	Siêu âm màu tim, mạch
	
	x
	

	105
	20
	Siêu âm chẩn đoán bệnh lý thận tiết niệu
	
	x
	

	106
	21
	Siêu âm kiểu B đen trắng (ổ bụng, sản khoa)
	
	x
	

	107
	40
	Chụp CT Scan có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch-Chụp sọ não
	x
	
	

	108
	53
	Chụp Xquang tại giường
	x
	
	

	109
	75
	Chụp Xquang ống tiêu hoá có sử dụng chất đối quang uống hoặc bơm qua trực tràng
	
	x
	

	110
	76
	Xquang thường quy (tim, phổi, xương, bụng, ...)
	
	x
	

	111
	
	Xquang thường quy (tim, phổi, xương, bụng, ...)

xử lý hình ảnh bằng kỹ thuật số hóa (CR30-X)
	
	x
	

	112
	77
	Chụp phim răng
	
	x
	

	113
	78
	Chụp Blondeau + Hirtz
	
	x
	

	
	XXI. NỘI SOI
	Trang 71
	
	
	

	114
	1
	Soi mũi họng
	x
	
	

	115
	4
	Soi phế quản
	x
	
	

	116
	5
	Soi phế quản chải phế quản chẩn đoán
	x
	
	

	117
	6
	Rửa phế quản phế nang chọn lọc
	x
	
	

	118
	8
	Chọc hút xuyên thành PQ qua nội soi PQ
	x
	
	

	119
	9
	Soi phế quản lấy dị vật
	x
	
	

	120
	16
	Soi thực quản- dạ dày
	
	x
	

	
	XXII. THĂM DÒ CHỨC NĂNG
	Trang 76
	
	
	

	121
	14
	Nghiệm pháp Atropin
	
	x
	

	122
	19
	Thăm dò các dung tích phổi
	x
	
	

	123
	20
	Thăm dò chức năng thông khí
	x
	
	

	124
	22
	Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống
	
	x
	

	125
	24
	Thăm dò các chức năng 
hong khí ngoài
	
	x
	

	126
	25
	Điện tâm đồ
	
	x
	

	
	XXIII. HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU – MIỄN DỊCH – DI TRUYỀN
	
	
	

	
	    A. XÉT NGHIỆM TẾ BÀO
	Trang 77
	
	
	

	127
	21
	Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser
	x
	
	

	128
	22
	Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động
	
	x
	

	129
	23
	Hồng cầu lưới (phương pháp thủ công)
	
	x
	

	130
	24
	Huyết đồ
	
	x
	

	131
	28
	Máu lắng (phương pháp thủ công)
	
	x
	

	132
	29
	Máu lắng (trên máy tự động)
	
	x
	

	133
	30
	Soi tươi tế bào cặn nước tiểu có nhuộm tiêu bản
	
	x
	

	134
	31
	Xét nghiệm tế bào nước dịch
	
	x
	

	135
	32
	Tế bào cặn nước tiểu/ cặn Addis
	
	x
	

	136
	33
	Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
	
	x
	

	137
	35
	Công thức máu
	
	x
	

	138
	36
	Soi tươi tế bào cặn nước tiểu
	
	x
	

	
	B. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
	Trang 77 - 78
	
	
	

	139
	75
	Thời gian máu chảy
	
	x
	

	140
	76
	Thời gian máu đông
	
	x
	

	141
	78
	Nghiệm pháp dây thắt
	
	x
	

	
	E. MIỄN DỊCH SÀNG LỌC
	Trang 79 - 80
	
	
	

	142
	136
	Kháng thể KST sốt rét P. fanciparum/P.vivax (ELISA)
	x
	
	

	143
	143
	Anti - HBs(nhanh)
	x
	
	

	144
	144
	Anti - HCV (nhanh)
	x
	
	

	145
	145
	Anti - HIV (nhanh)
	x
	
	

	
	G. MIỄN DỊCH PHÁT MÁU
	Trang 80
	
	
	

	146
	165
	Định nhóm máu hệ Rh (D)
	
	X
	

	147
	166
	Định nhóm máu hệ ABO
	
	X
	

	
	    I. CÁC KỸ THUẬT KHÁC + TRUYỀN MÁU
	Trang 81
	
	
	

	148
	191
	Truyền máu toàn phần
	
	x
	

	149
	204
	Hematocrite trong chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue
	
	x
	

	
	XXIV. HÓA SINH
	
	
	
	

	
	    A. MÁU
	Trang 84 - 85
	
	
	

	150
	37
	Troponin - T
	x
	
	

	151
	74
	Triglycerid
	x
	
	

	152
	75
	HDL – Cholesterol
	x
	
	

	153
	76
	LDL – Cholesterol
	x
	
	

	154
	79
	Bilirubin trực tiếp
	
	x
	

	155
	80
	Bilirubin gián tiếp
	
	x
	

	156
	81
	Albumin
	
	x
	

	157
	82
	Globulin
	
	x
	

	158
	83
	A/G
	
	x
	

	159
	84
	Calci
	
	x
	

	160
	87
	Urê
	
	x
	

	161
	88
	Glucose
	
	x
	

	162
	89
	Creatinin
	
	x
	

	163
	90
	Acid Uric
	
	x
	

	164
	91
	Bilirubin toàn phần 
	
	x
	

	165
	92
	Protein TP
	
	x
	

	166
	94
	Cholesterol 
	
	x
	

	167
	95
	AST (GOT)
	
	x
	

	168
	96
	ALT (GPT)
	
	x
	

	
	    B. NƯỚC TIỂU
	Trang 85 - 86
	
	
	

	196
	108
	Ure
	
	x
	

	170
	109
	Axit Uric
	
	x
	

	171
	110
	Creatinin
	
	x
	

	172
	112
	Định lượng Protein
	
	x
	

	173
	113
	Định lượng Đường 
	
	x
	

	174
	114
	Tổng phân tích nước tiểu
	
	x
	

	175
	118
	Định tính Protein (test nhanh)
	
	x
	

	
	   C. DỊCH NÃO TỦY
	Trang 86
	
	
	

	176

	120
	Protein
	
	x
	

	177
	121
	Đường
	
	x
	

	178
	122
	Clo
	
	x
	

	
	   D. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim...)
	Trang 86
	
	
	

	179
	124
	Protein
	
	x
	

	180
	125
	Rivalta
	
	x
	

	181
	50
	Tế bào
	
	x
	

	
	E. CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC
	Trang 89 - 90
	
	
	

	181
	242
	Định lượng CRP 
	
	x
	

	183
	252
	Lipid máu
	
	x
	

	184
	256
	Oxalate nước tiểu
	
	x
	

	185
	268
	Glycemie- tự động
	
	x
	

	186
	271
	Sắc tố mật- nước tiểu
	
	x
	

	
	XXV. VI SINH - KÝ SINH TRÙNG
	Trang 93 - 94
	
	
	

	187
	69
	Nuôi cấy nhanh vi khuẩn lao bằng MGIT
	x
	
	

	188
	75
	Kỹ thuật thuần nhất
	x
	
	

	189
	84
	Nuôi cấy vi khuẩn lao bằng kỹ thuật li tâm
	x
	
	

	190
	94
	Serodia: HIV
	
	x
	

	191
	95
	Nhuộm Gram
	
	x
	

	192
	96
	Nhuộm đơn
	
	x
	

	193
	97
	Nhuộm soi trực tiếp
	
	x
	

	194
	98
	Xét nghiệm tìm BK (nhuộm Zielh-Nelsen)
	
	x
	

	195
	99
	Soi tìm ký sinh trùng sốt rét
	
	x
	

	196
	100
	Soi ký sinh trùng đường ruột
	
	x
	

	
	XXVI. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC
	Trang 96- 97
	
	
	

	197
	28
	Sinh thiết màng phổi (mù)
	x
	
	

	198
	
	Sinh thiết phế quản
	x
	
	

	199
	51
	Nhuộm Giemsa
	
	x
	

	
	IV. TRUYỀN NHIỄM
	Trang 10
	
	
	

	200
	2
	Lấy bệnh phẩm để chẩn đoán cúm H5N1, H1N1
	x
	
	

	
	  G. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
	Trang 22 ---> 37
	
	
	

	201
	422
	Nắn bó bột gẫy thân xương cánh tay
	
	x
	

	202
	426
	Nắn bó bột trật khớp gối
	
	x
	

	203
	428
	Nắn bó bột gãy hai xương cẳng chân
	
	x
	

	204
	429
	Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân
	
	x
	

	205
	430
	Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân, ngón chân
	
	x
	

	206
	431
	Nắn bó bột gãy Dupuytren
	
	x
	

	207
	432
	Nắn bó bột gãy Monteggia
	
	x
	

	208
	433
	Nắn bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay
	
	x
	

	209
	434
	Nắn bó bột gãy cổ xương cánh tay
	
	x
	

	210
	435
	Nắn bó bột gãy hai xương cẳng tay
	
	x
	

	211
	436
	Nắn bó bột trật khớp khuỷu
	
	x
	

	212
	437
	Nắn bó bột gãy Pouteau-Colles
	
	x
	

	213
	438
	Nắn bó bột cẳng bàn tay trong gãy xương bàn, ngón tay
	
	x
	

	214
	443
	Nắn trật khớp vai
	
	x
	

	
	XXVII. Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Trang 16
	
	
	

	215
	3
	Dưỡng sinh
	x
	
	

	216
	8
	Kéo nắn cột sống
	x
	
	

	217
	12
	Điện châm
	
	x
	

	218
	13
	Thủy châm
	
	x
	

	219
	14
	Xoa bóp bấm huyệt
	
	x
	

	220
	25
	Giác hút
	
	x
	

	221
	
	CHÂM CỨU
	x
	
	

	
	
	Di chứng tai biến mạch máu não
	
	
	

	
	
	Liệt VII ngoại biên
	
	
	

	
	
	Đau thẩn kinh tọa
	
	
	

	
	
	Thoái hóa cột sống thắt lưng
	
	
	

	
	
	Hội chứng cổ, vai gáy
	
	
	

	
	
	Viêm khớp vai, gối
	
	
	

	
	
	Tê tay chân, đau lưng, mỏi gối
	
	
	

	
	
	Đau thần kinh ngoại biên, thần kinh liên sườn
	
	
	

	
	
	Thủy châm
	
	
	

	222
	
	PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	
	x
	

	
	
	Di chứng tai biến mạch máu não (tập vận động)
	
	
	

	
	
	Tâp liệt VII ngoại biên
	
	
	

	
	
	Cứng khớp do viêm, do chấn thương
	
	
	

	
	
	Kéo cột sống thắt lưng
	
	
	

	
	
	Kéo cột sống cổ
	
	
	

	223
	
	TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP CÁC BỆNH
	
	x
	

	224
	
	COPD
	
	
	

	
	
	Tràn dịch, tràn khí màng phổi
	
	
	

	
	
	Lao màng phổi
	
	
	

	
	
	Áp xe phổi
	
	
	

	
	
	Dãn phế nang, phế quản
	
	
	

	
	
	Lao màng não
	
	
	

	
	
	Suy hố hấp, xẹp phổi
	
	
	


2

